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Phụ lục III
PHÂN CÔNG THAM MƯU THỰC HIỆN THEO DÕI, BÁO CÁO
 CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND-HC ngày      tháng  năm 2023
của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Ư.TH 2022
	Kế hoạch 2023
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện theo dõi, báo cáo

	I
	Về kinh tế
	 
	
	 
	

	1
	- Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá 2010)
	%
	9,11
	7,5
	Giám đốc
Sở KHĐT

	 
	+ Nông - lâm - thủy sản
	%
	1,86
	3,7 
	Giám đốc Sở NN&PTNT

	 
	+ Công nghiệp - xây dựng
	%
	13,90
	9,2 
	Giám đốc Sở CT, Giám đốc Sở XD

	 
	 . Công nghiệp
	%
	13,77
	9,4 
	Giám đốc 
Sở CT

	 
	 . Xây dựng
	%
	14,55
	 8,24 
	Giám đốc 
Sở XD

	 
	+ Thương mại - dịch vụ
	%
	12,62
	9,49 
	Giám đốc 
Sở CT và Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan

	 
	- Giá trị GRDP (giá 2010)
	Tỷ đồng
	60.989
	65.563 
	[bookmark: _GoBack]

	 
	+ Nông - lâm - thủy sản
	Tỷ đồng
	20.178
	20.925 
	

	 
	+ Công nghiệp - xây dựng
	Tỷ đồng
	15.194
	16.592 
	

	 
	 . Công nghiệp
	Tỷ đồng
	12.575
	13.757 
	

	 
	 . Xây dựng
	Tỷ đồng
	2.619
	2.835 
	

	 
	+ Thương mại - dịch vụ
	Tỷ đồng
	25.616
	28.046 
	

	2
	GRDP/người (giá thực tế)
	Tr. đồng
	62,60
	68,83
	Giám đốc 
Sở KHĐT

	 
	 
	USD
	2.675
	2.917
	

	3
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	Tỷ đồng
	6.848
	7.590
	Giám đốc 
Sở TC

	4
	Huy động vốn đầu tư phát triển so với GRDP
	%
	21,05
	23,37
	Giám đốc 
Sở KHĐT

	5
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	39
	39,5
	Giám đốc 
Sở XD

	6
	Giá trị xuất khẩu hàng hoá (không tính hàng hoá tạm nhập tái xuất)
	Triệu USD
	1.475
	1.535
	Giám đốc 
Sở CT

	II
	Về Văn hoá - Xã hội
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội
	%
	46,5
	44,5
	Giám đốc Sở LĐ-TBXH

	8
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	73,6
	75,4
	Giám đốc Sở LĐ-TBXH

	 
	Trong đó, đào tạo nghề
	%
	52,8
	54,2
	

	9
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025)
	%
	0,91
	0,4
	Giám đốc Sở LĐ-TBXH

	10
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo chiều cao (theo kết quả cân của Tỉnh)
	%
	15,6
	15,4
	Giám đốc 
Sở Y tế

	11
	Số giường bệnh/vạn dân
	GB
	29,17
	29,3
	Giám đốc 
Sở Y tế

	 
	Trong đó, giường bệnh công lập
	GB
	26,2
	26,4
	

	12
	Số bác sĩ/vạn dân
	BS
	9,88
	9,9
	Giám đốc 
Sở Y tế

	13
	Tỷ lệ dân số tham gia BHYT
	%
	92,03
	93
	Giám đốc 
Sở Y tế

	14
	Số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới
	xã
	107
	113
	Giám đốc Sở NN&PTNT

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (số lũy kế)
	xã
	14
	29
	

	
	- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
	xã
	0
	02
	

	15
	Đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn NTM
	Đơn vị
	5
	8
	Giám đốc Sở NN&PTNT

	16
	Số hợp tác xã thành lập mới
	HTX
	7
	7
	Giám đốc 
Sở KHĐT

	17
	Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi
	%
	15,38
	17,03
	Giám đốc Sở LĐ-TBXH

	
	Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi 
	%
	12,37
	12,82
	

	
	Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi
	%
	3,01
	4,21
	

	18
	Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động trong độ tuổi
	%
	11,2
	11,86
	Giám đốc Sở LĐ-TBXH

	III
	Về môi trường
	
	
	
	

	19
	Tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch
	%
	99,4
	99,6
	Giám đốc 
Sở XD

	20
	Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch
	%
	88,97
	94
	Giám đốc Sở NN&PTNT

	21
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý
	%
	86
	88
	Giám đốc Sở TN&MT

	22
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý
	%
	92
	95
	Giám đốc Sở TN&MT



	                - Dân số năm 2020: 1.600.014 người

	                - Dân số năm 2021 ước tính: 1.601.306 người

	                - Dân số năm 2022 ước tính: 1.600.170 người

	                - Dân số năm 2023 ước tính: 1.604.000 người

	                - Tỷ giá USD và VND theo tỷ giá hối đoái bình quân:

	                     + Năm 2020 
	23.198

	                     + Năm 2021 (ước tính):
	23.163

	                     + Năm 2022 (ước tính):
	23.400

	                     + Năm 2022 (ước tính):
	23.600



